
PHẦN D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hình hộp . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

D'

C'
B'

C

A D

B

A'

Theo t/ c hình hộp: ;

.

* Ta có:  (qui tắc hình hộp)  Phương án a đúng.

* Ta có:   Phương án b đúng.

* Ta có: 

  Phương án c sai.

* Ta có: 

  Phương án d đúng.

Câu 2. Cho hình hộp . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải
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a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

+ .

+ .

+ .

+ .

Câu 3. Cho hình hộp . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

D1 C 1

B1

A 1

D C

BA

+ Xét a:  nên a đúng

+ Xét b:  nên b đúng.

+ Xét c: Đúng do áp dụng quy tắc hình hộp.

+ KL: d sai hoặc phát hiện .

Câu 4. Cho hình lập phương . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
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a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Ta có

Đáp án a đúng vì 

Đáp án b đúng vì  là hình lập phương.

Đáp án c sai vì .

Đáp án d đúng vì  là quy tắc hình hộp.

Câu 5. Cho hình hộp . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng
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+) Theo quy tắc hình bình hành ta có  nên đáp án A sai.

+) Theo quy tắc hình hộp ta có nên đáp án B đúng.

+) Theo quy tắc hình bình hành ta có  nên đáp án C đúng.

+) Theo quy tắc hình bình hành ta có  nên đáp án D đúng.

Câu 6. Trong không gian, cho hình hộp . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Các vectơ  không đồng phẳng.

b) Các vectơ  không đồng phẳng.

c) Các vectơ  không đồng phẳng.

d) Các vectơ  đồng phẳng.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Xét phương án a. Ta có , , .

Các vectơ  không đồng phẳng vì là tứ diện.
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Xét phương án b. Ta có  đồng phẳng vì giá của chúng là các đường thẳng song
song nhau nên sẽ luôn song song với một mặt phẳng nào đó.

Xét phương án c. Ta có . Các vectơ  có giá là

các đường thẳng cùng nằm trên mặt phẳng  nên chúng đồng phẳng.

Xét  phương  án d. Ta  có  ,  .  Các  vectơ

 hiển nhiên đồng phẳng.

Câu 7. Cho hình lập phương , có cạnh . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) . 

c) .

d) . 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng

Ta có: .

.

.

.

Câu 8. Cho hình tứ diện . Gọi ,  lần lượt là trung điểm của  và ,  là trung điểm của
đoạn . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .
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b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

I

N

M

B

A

D

C

+) a sai. Vì 

.

+) b đúng. Vì  là trung điểm của  nên . 

+) c đúng. Vì  là trung điểm của  nên .

+) d đúng. Vì .

Câu 9. Cho hình hộp với tâm O. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)

b) 

c) 

d) 

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng
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Ta có  (vô lí), nên đáp án A sai.

Đáp án B, theo quy tắc hình hộp thì B đúng.

Đáp án C, nên C đúng.

Đáp án D, nên D đúng.

Câu 10. Cho hình hộp . Gọi  là trung điểm của  Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d)Sai

M DA

C

C'

A' D'

B'

B

Ta có  nên đáp án a sai.

 đúng do  là trung điểm của  nên chọn đáp án b.

 nên đáp án c sai.

 sai do  là trung điểm của nên đáp án d sai.

Câu 11. Cho tứ diện  có  lần lượt là trung điểm các cạnh  và  Gọi  là trung điểm
của đoạn thẳng  Các mệnh đề sau đúng hay sai?
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a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d)Sai

G

N

M

B C

D

A

 đúng theo tính chất trung điểm đoạn thẳng

 đúng vì 

 đúng vì .

 sai vì:

Câu 12. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d)Sai
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O
C

A D

B

s

* Có .

Mà muốn có  Vô lí. Vậy a sai.

* Có . Vậy b đúng.

* Theo quy tắc hình bình hành   Phương án c sai.

* Có . Vậy d sai.

Câu 13. Cho hình chóp  có đáy  là hình bình hành tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

O
C

A B

D

S

+) Ta có  là trung điểm của  nên .
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 là trung điểm của  nên .

Do đó  là khẳng định đúng.

+)  là khẳng định đúng.

+) Ta có  như chứng minh trên. 

Do đó  là khẳng định sai.

+) Ta có  là trung điểm của  nên .

 là trung điểm của  nên .

Do đó  là khẳng định đúng.

Câu 14. Cho hình hộp . Gọi   và   lần lượt là tâm của hình bình hành  và

. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) .

b) Bốn điểm , , ,  đồng phẳng.

c) .

d) Ba vectơ ; ;  không đồng phẳng.

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

I
K

D'

B' C'

B

A D

C

A'

a đúng do tính chất đường trung bình trong  và tính chất của hình bình hành .

b đúng do  nên bốn điểm , , ,  đồng phẳng.

c đúng do việc ta phân tích:

.

d sai do giá của ba vectơ ; ;  đều song song hoặc trùng với mặt phẳng . Do
đó, theo định nghĩa sự đồng phẳng của các vectơ, ba vectơ trên đồng phẳng.

Câu 15. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
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a) Từ hệ thức  ta suy ra ba véctơ  đồng phẳng.

b) Vì  nên  là trung điểm của đoạn  

c) Vì  là trung điểm của đoạn  nên từ một điểm  bất kì ta có 

d) Vì  nên bốn điểm  cùng thuộc một mặt phẳng.

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

A Đúng theo định nghĩa về sự đồng phẳng của 3 véctơ.

B. Đúng

C. Đúng vì  

Mà  (vì I là trung điểm AB)

. 

D. Sai vì không đúng theo định nghĩa sự đồng phẳng. 

Câu 16. Cho  tứ  diện  .  Trên  các  cạnh   và   lần  lượt  lấy  sao  cho

. Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Các mệnh đề sau đúng
hay sai?

a. Các vectơ  đồng phẳng.

b) Các vectơ  đồng phẳng.

c) Các vectơ  đồng phẳng.

d) Các vectơ  đồng phẳng.

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng
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a.Sai vì 

 

 

  không đồng phẳng.

b. Đúng vì 

: đồng phẳng.

c. Đúng. Bằng cách biểu diễn  tương tự như trên ta có 

d. Đúng. Biểu diễn giống đáp án A ta có . 

Câu 17. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng  được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn

xích  sao cho  là hình chóp tứ giác đều có  (Hình).

Biết  trong đó  là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn ,  là trọng lực tác động vật

có đơn bị là ,  là khối lượng của vật có đơn vị . Khi đó:

a)  là 4 vec tơ đồng phẳng

b)  

c) Độ lớn của trọng lực  tác động lên chiếc đèn chùm bằng 

d) Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai
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c) Độ lớn trọng lực tác động lên đèn chùm là: 

d) Ta có  là hình chóp tứ giác đều 

Mà  Tam giác  đều

Gọi  là trung điểm .

Ta có: Hợp lực của 4 sợi xích là: 

Để đèn chùm đứng yên thì hợp lực của các sợi xích phải cân bằng với trọng lực hay  hay

Xét tam giác đều 

Vậy độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là 
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